UBND QUẬN LONG BIÊN                            ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ II - MÔN ĐỊA LÍ 7
TRƯỜNG THCS CỰ KHỐI                                        Năm học 2020 – 2021                                                                                        
[image: image1.jpg]mm. %

400 F 20

300 - 10 ¢

200 F 0
71imm

12 3456 78990112

Hinh 52.3 - Biéu d6 nhiét d6 va lugng
mua tai tram Pa-lec-mo (I-ta-li-a)



                                                                                             Thời giani 45 phút 
                                                                                              Ngày:27/4/2021
I: Trắc nghiệm:(5đ) Ghi vào bài kiểm tra những chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Hai quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất châu Đại Dương là:
A. Ô-xtrây-li-a và Niu Dilen                               B. Pa-pua Niu Ghi nê và Va-nu-a-tu

C. Pháp và Hoa Kì                                              D. Ô-xtrây-li-a và Hoa Kì

Câu 2: Đặc điểm khác biệt của châu Nam Cực so với các châu lục khác là gì?
A. Chưa có người dân sinh sống thường xuyên   
B. Nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú

C. Là châu lục được phát hiện sớm nhất              
D. Có người dân sinh sống thường xuyên

Câu 3: Hiện nay, dân cư châu Âu có đặc điểm gì?

A. Cơ cấu dân số trẻ                                           B. Dân số đang già đi                                

C. Gia tăng tự nhiên cao                                     D. Kết cấu dân số vàng

Câu 4: Ngành nào chiếm tỉ trọng cao hơn trong nông nghiệp của châu Âu?

A. Chăn nuôi               B.  Trồng trọt                 C. Trồng rừng               D. Đánh, bắt cá

Câu 5: Châu Âu nằm chủ yếu trong đới khí hậu nào?
A. Đới ôn hoà (Ôn đới)                                      B. Đới nóng (Nhiệt đới)                              
C. Đới lạnh  (Hàn đới)                                       D. Đới nóng và đới lạnh

Câu 6: “Hiệp ước Nam Cực” được 12 quốc gia trên thế giới kí kết ngày 1/12/1959 nhằm mục đích gì?

A. Hòa bình, không công nhận phân chia lãnh thổ, tài nguyên                                         
B. Phân chia tài nguyên 

C. Phân chia lãnh thổ  
D. Đánh bắt các loại hải sản
Câu 7: Khu vực Nam Âu nằm ven bờ Địa Trung Hải gồm 3 bán đảo lớn là:
A. I-bê-rích, I-ta-li-a, Ban-căng                         B. I-bê-rích, Ai-xơ-len, Ban-căng
C. I-bê-rích, I-ta-li-a, Ai-xơ-len                         D. I-bê-rích, I-ta-li-a, Xô-ma-li
Câu 8: Khu vực Nam Âu nằm trên một vùng không ổn định của lớp vỏ Trái Đất hay xảy ra hiện tượng tự nhiên nào sau đây?
A. Bão tuyết và lũ lụt.                                         B. Động đất và núi lửa.

C. Động đất và bão tuyết.                                    D. Bão tuyết và núi lửa

Câu 9: Nguồn thu ngoại tệ chính của nhiều nước khu vực Nam Âu là từ ngành kinh tế nào?
A. Nông nghiệp                B. công nghiệp          C. Thương mại              D. Du lịch

Câu 10: Dân cư châu Âu phần lớn thuộc chủng tộc nào?

A. Môn-gô-lô-ít                B. Nê-grô-ít               C. Ơ-rô-pê-ô-ít            .D.  Ô-xtra-lô-ít
Câu 11. Khu vực tập trung đông dân nhất ở châu Âu là:

A. Đông Âu.




    B. Bắc Âu

C. Nam Âu.





    D. Tây và Trung Âu.


Câu 12: Thành phần dân nhập cư ở châu Đại Dương chiếm khoảng bao nhiêu %?

A. 60 
                            B. 70
                         C. 80
                     D. 90
Câu 13: Ranh giới giữa châu Âu và châu Á là dãy núi nào sau đây?
A. Hi-ma-lay-a              B.  U-ran                      C.  Át-lát                        D.  An-det

Câu 14: Các con sông quan trọng ở châu Âu là gì?
A. Đa-nuyp, Rai-nơ và U-ran                            B. Đa-nuyp, Von-ga và U-ran
C. Đa-nuyp, Rai-nơ và Von-ga                         D. Đa-nuyp, Von-ga và Đôn
Câu 15: Vùng Ham-bua là vùng công nghiệp nổi tiếng của châu Âu nằm ở quốc gia nào?

A. Anh                         B. Pháp                         C. LB Đức                     D. LB Nga
Câu 16: Quốc gia nào có thu nhập bình quân đầu người cao nhất châu Âu?

A. LB Đức                   B. Na Uy                      C. Thuỵ Sĩ                      D. Lúc-xem-bua
Câu 17: Liên minh châu Âu EU thành lập vào năm nào?

A. 1951                       B. 1957                         C. 1958                           D. 1967
Câu 18: Liên minh châu Âu EU chiếm bao nhiêu % trong hoạt động ngoại thương của thế giới?

A. 30%.                      B. 40%.                         C. 50%.                           D. 60%

Câu 19: Quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất trong khu vực Nam Âu là:
A. Tây Ban Nha          B. Bồ Đào Nha            C. I-ta-li-a            D. Liên Bang Đức

Câu 20: Các khoảng sản chính của châu Đại Dương là gì?
A. Boxit, niken, sắt, than đá, dầu mỏ.                  
B. Boxit, dầu mỏ, vàng, đồng, apatit.

C. Dầu mỏ, khí đốt, than, sắt, đồng, manga.         
D. Sắt, niken, đồng, sắt, apatit, kim cương

II. Tự luận: (5đ)

Câu 1: (2đ): Em hãy trình bày những đặc điểm nổi bật về ngành công nghiệp và dịch vụ của khu vực Tây và Trung Âu?
Câu 2: (2đ): Dựa vào biểu đồ nhiệt độ và lượng  mưa tại trạm Pa-lec-mô (I-ta-li-a): 
a. Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa

b. Cho biết biểu đồ trên thuộc kiểu khí hậu nào của châu Âu ?
Câu 3: (1đ)  Giải thích vì sao càng đi về phía tây khí hậu châu Âu càng ấm, mưa nhiều hơn phía đông.

- Hết –
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                                                                                             Thời giani 45 phút 

                                                                                              Ngày:27/4/2021

I: Trắc nghiệm:(5đ) Ghi vào bài kiểm tra những chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Châu Âu nằm chủ yếu trong đới khí hậu nào?
A. Đới nóng (Nhiệt đới)                                    B. Đới ôn hoà (Ôn đới)                                                              
C. Đới lạnh  (Hàn đới)                                       D. Đới nóng và đới lạnh

Câu 2: “Hiệp ước Nam Cực” được 12 quốc gia trên thế giới kí kết ngày 1/12/1959 nhằm mục đích gì?

A. Đánh bắt các loại hải sản
B. Phân chia tài nguyên 

C. Phân chia lãnh thổ  

D. Hòa bình, không công nhận phân chia lãnh thổ, tài nguyên                                         

Câu 3: Khu vực Nam Âu nằm ven bờ Địa Trung Hải gồm 3 bán đảo lớn là:

A. I-bê-rích, I-ta-li-a, Ban-căng                         B. I-bê-rích, Ai-xơ-len, Ban-căng
C. I-bê-rích, I-ta-li-a, Ai-xơ-len                         D. I-bê-rích, I-ta-li-a, Xô-ma-li

Câu 4: Khu vực Nam Âu nằm trên một vùng không ổn định của lớp vỏ Trái Đất hay xảy ra hiện tượng tự nhiên nào sau đây?

A. Bão tuyết và lũ lụt.                                         B. Động đất và núi lửa.

C. Động đất và bão tuyết.                                    D. Bão tuyết và núi lửa

Câu 5: Nguồn thu ngoại tệ chính của nhiều nước khu vực Nam Âu là từ ngành kinh tế nào?

A. Nông nghiệp                B. công nghiệp          C. Thương mại              D. Du lịch

Câu 6: Hai quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất châu Đại Dương là:

A. Ô-xtrây-li-a và Niu Dilen                               B. Pa-pua Niu Ghi nê và Va-nu-a-tu

C. Pháp và Hoa Kì                                              D. Ô-xtrây-li-a và Hoa Kì

Câu 7: Hiện nay, dân cư châu Âu có đặc điểm gì?

A. Cơ cấu dân số trẻ                                           B. Gia tăng tự nhiên cao                                     
C. Dân số đang già đi                                         D. Kết cấu dân số vàng

Câu 8: Đặc điểm khác biệt của châu Nam Cực so với các châu lục khác là gì?

A. Chưa có người dân sinh sống thường xuyên   

B. Nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú

C. Là châu lục được phát hiện sớm nhất              

D. Có người dân sinh sống thường xuyên

Câu 9: Ngành nào chiếm tỉ trọng cao hơn trong nông nghiệp của châu Âu?

A. Chăn nuôi               B.  Trồng trọt                 C. Trồng rừng               D. Đánh, bắt cá

Câu 10: Dân cư châu Âu phần lớn thuộc chủng tộc nào?

A. Môn-gô-lô-ít                B. Nê-grô-ít               C. Ơ-rô-pê-ô-ít            .D.  Ô-xtra-lô-ít

Câu 11. Khu vực tập trung đông dân nhất ở châu Âu là:

A. Đông Âu.




    B. Bắc Âu

C. Nam Âu.





    D. Tây và Trung Âu.


Câu 12: Thành phần dân nhập cư ở châu Đại Dương chiếm khoảng bao nhiêu %?

A. 60 
                            B. 70
                         C. 80
                     D. 90

Câu 13: Ranh giới giữa châu Âu và châu Á là dãy núi nào sau đây?

A. Hi-ma-lay-a              B.  U-ran                      C.  Át-lát                        D.  An-det

Câu 14: Liên minh châu Âu EU thành lập vào năm nào?

A. 1957                        B. 1951                         C. 1958                           D. 1967

Câu 15: Liên minh châu Âu EU chiếm bao nhiêu % trong hoạt động ngoại thương của thế giới?

A. 30%.                      B. 40%.                         C. 50%.                           D. 60%

Câu 16: Quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất trong khu vực Nam Âu là:

A. Tây Ban Nha          B. Bồ Đào Nha            C. I-ta-li-a            D. Liên Bang Đức

Câu 17: Các khoảng sản chính của châu Đại Dương là gì?

A. Boxit, niken, sắt, than đá, dầu mỏ.                  

B. Boxit, dầu mỏ, vàng, đồng, apatit.

C. Dầu mỏ, khí đốt, than, sắt, đồng, manga.         

D. Sắt, niken, đồng, sắt, apatit, kim cương

Câu 18: Các con sông quan trọng ở châu Âu là gì?

A. Đa-nuyp, Rai-nơ và U-ran                            B. Đa-nuyp, Von-ga và U-ran

C. Đa-nuyp, Von-ga và Đôn                              D.  Đa-nuyp, Rai-nơ và Von-ga                         
Câu 19: Vùng Ham-bua là vùng công nghiệp nổi tiếng của châu Âu nằm ở quốc gia nào?

A. Anh                         B. Pháp                         C. LB Đức                     D. LB Nga

Câu 20: Quốc gia nào có thu nhập bình quân đầu người cao nhất châu Âu?

A. LB Đức                   B. Na Uy                      C. Thuỵ Sĩ                      D. Lúc-xem-bua

II. Tự luận: (5đ)

Câu 1: (2đ): Em hãy trình bày những đặc điểm nổi bật về ngành công nghiệp và dịch vụ của khu vực Tây và Trung Âu?
Câu 2: (2đ): Dựa vào biểu đồ nhiệt độ và lượng  mưa tại trạm Pa-lec-mô (I-ta-li-a): 
a. Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa

b. Cho biết biểu đồ trên thuộc kiểu khí hậu nào của châu Âu ?

Câu 3: (1đ)  Giải thích vì sao càng đi về phía tây khí hậu châu Âu càng ấm, mưa nhiều hơn phía đông.

- Hết –
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                                                                                              Ngày:27/4/2021

I: Trắc nghiệm:(5đ) Ghi vào bài kiểm tra những chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Nguồn thu ngoại tệ chính của nhiều nước khu vực Nam Âu là từ ngành kinh tế nào?

A. Du lịch                       B. công nghiệp          C. Thương mại              D. Nông nghiệp                

Câu 2: Dân cư châu Âu phần lớn thuộc chủng tộc nào?

A. Môn-gô-lô-ít              B. Nê-grô-ít               C. Ơ-rô-pê-ô-ít            .D.  Ô-xtra-lô-ít

Câu 3. Khu vực tập trung đông dân nhất ở châu Âu là:

A. Đông Âu.




    B. Bắc Âu

C. Nam Âu.





    D. Tây và Trung Âu.


Câu 4: Thành phần dân nhập cư ở châu Đại Dương chiếm khoảng bao nhiêu %?

A. 60 
                            B. 70
                         C. 80
                     D. 90

Câu 5: Khu vực Nam Âu nằm ven bờ Địa Trung Hải gồm 3 bán đảo lớn là:

A. I-bê-rích, I-ta-li-a, Ban-căng                         B. I-bê-rích, Ai-xơ-len, Ban-căng
C. I-bê-rích, I-ta-li-a, Ai-xơ-len                         D. I-bê-rích, I-ta-li-a, Xô-ma-li

Câu 6: Ranh giới giữa châu Âu và châu Á là dãy núi nào sau đây?

A. Hi-ma-lay-a              B.  U-ran                      C.  Át-lát                        D.  An-det

Câu 7: Hai quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất châu Đại Dương là:

A. Ô-xtrây-li-a và Niu Dilen                               B. Pa-pua Niu Ghi nê và Va-nu-a-tu

C. Pháp và Hoa Kì                                              D. Ô-xtrây-li-a và Hoa Kì

Câu 8: Liên minh châu Âu EU chiếm bao nhiêu % trong hoạt động ngoại thương của thế giới?

A. 30%.                      B. 40%.                         C.  60%                D. 50%.                           

Câu 9: Các khoảng sản chính của châu Đại Dương là gì?

A. Boxit, niken, sắt, than đá, dầu mỏ.                  

B. Boxit, dầu mỏ, vàng, đồng, apatit.

C. Dầu mỏ, khí đốt, than, sắt, đồng, manga.         

D. Sắt, niken, đồng, sắt, apatit, kim cương

Câu 10: Đặc điểm khác biệt của châu Nam Cực so với các châu lục khác là gì?

A. Chưa có người dân sinh sống thường xuyên   

B. Nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú

C. Là châu lục được phát hiện sớm nhất              

D. Có người dân sinh sống thường xuyên

Câu 11: Hiện nay, dân cư châu Âu có đặc điểm gì?

A. Cơ cấu dân số trẻ                                           B. Dân số đang già đi                                

C. Gia tăng tự nhiên cao                                     D. Kết cấu dân số vàng

Câu 12: Quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất trong khu vực Nam Âu là:

A. Tây Ban Nha          B. Bồ Đào Nha            C. I-ta-li-a            D. Liên Bang Đức

Câu 13: Ngành nào chiếm tỉ trọng cao hơn trong nông nghiệp của châu Âu?

A. Chăn nuôi               B.  Trồng trọt                 C. Trồng rừng               D. Đánh, bắt cá

Câu 14: Châu Âu nằm chủ yếu trong đới khí hậu nào?
A. Đới ôn hoà (Ôn đới)                                      B. Đới nóng (Nhiệt đới)                              
C. Đới lạnh  (Hàn đới)                                       D. Đới nóng và đới lạnh

Câu 15: “Hiệp ước Nam Cực” được 12 quốc gia trên thế giới kí kết ngày 1/12/1959 nhằm mục đích gì?

A. Phân chia lãnh thổ   

B. Phân chia tài nguyên 

C. Hòa bình, không công nhận phân chia lãnh thổ, tài nguyên                                         

D. Đánh bắt các loại hải sản
Câu 16: Khu vực Nam Âu nằm trên một vùng không ổn định của lớp vỏ Trái Đất hay xảy ra hiện tượng tự nhiên nào sau đây?

A. Bão tuyết và lũ lụt.                                         B. Động đất và núi lửa.

C. Động đất và bão tuyết.                                    D. Bão tuyết và núi lửa

Câu 17: Các con sông quan trọng ở châu Âu là gì?

A. Đa-nuyp, Rai-nơ và U-ran                            B. Đa-nuyp, Von-ga và U-ran

C. Đa-nuyp, Rai-nơ và Von-ga                         D. Đa-nuyp, Von-ga và Đôn

Câu 18: Vùng Ham-bua là vùng công nghiệp nổi tiếng của châu Âu nằm ở quốc gia nào?

A. Anh                         B. Pháp                         C. LB Đức                     D. LB Nga

Câu 19: Quốc gia nào có thu nhập bình quân đầu người cao nhất châu Âu?

A. LB Đức                   B. Na Uy                      C. Thuỵ Sĩ                      D. Lúc-xem-bua

Câu 20: Liên minh châu Âu EU thành lập vào năm nào?

A. 1951                       B. 1967                          C. 1958                           D.  1957                         

II. Tự luận: (5đ)

Câu 1: (2đ): Em hãy trình bày những đặc điểm nổi bật về ngành công nghiệp và dịch vụ của khu vực Tây và Trung Âu?
Câu 2: (2đ): Dựa vào biểu đồ nhiệt độ và lượng  mưa tại trạm Pa-lec-mô (I-ta-li-a): 
a. Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa

b. Cho biết biểu đồ trên thuộc kiểu khí hậu nào của châu Âu ?

Câu 3: (1đ)  Giải thích vì sao càng đi về phía tây khí hậu châu Âu càng ấm, mưa nhiều hơn phía đông.

- Hết –
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                                                                                              Ngày:27/4/2021

I: Trắc nghiệm:(5đ) Ghi vào bài kiểm tra những chữ cái đứng trước câu trả lời đúng:
Câu 1: Ranh giới giữa châu Âu và châu Á là dãy núi nào sau đây?

A. Hi-ma-lay-a              B. Át-lát                  C.  U-ran                              D.  An-det

Câu 2: Liên minh châu Âu EU thành lập vào năm nào?

A. 1957                          B. 1951                   C. 1958                                D. 1967

Câu 3: Dân cư châu Âu phần lớn thuộc chủng tộc nào?

A. Môn-gô-lô-ít             B. Nê-grô-ít             C. Ô-xtra-lô-ít                    D.  Ơ-rô-pê-ô-ít            
Câu 4: Liên minh châu Âu EU chiếm bao nhiêu % trong hoạt động ngoại thương của thế giới?

A. 30%.                          B. 40%.                   C. 50%.                               D. 60%

Câu 5: Quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất trong khu vực Nam Âu là:

A. Tây Ban Nha          B. Bồ Đào Nha            C. I-ta-li-a            D. Liên Bang Đức

Câu 6: Các khoảng sản chính của châu Đại Dương là gì?

A. Boxit, dầu mỏ, vàng, đồng, apatit.

B. Boxit, niken, sắt, than đá, dầu mỏ.                  
C. Dầu mỏ, khí đốt, than, sắt, đồng, manga.         

D. Sắt, niken, đồng, sắt, apatit, kim cương

Câu 7: Các con sông quan trọng ở châu Âu là gì?

A. Đa-nuyp, Rai-nơ và U-ran                            B. Đa-nuyp, Von-ga và U-ran

C. Đa-nuyp, Von-ga và Đôn                              D.  Đa-nuyp, Rai-nơ và Von-ga                         

Câu 8: Thành phần dân nhập cư ở châu Đại Dương chiếm khoảng bao nhiêu %?

A. 60 
                            B. 70
                         C. 80
                     D. 90

Câu 9: Vùng Ham-bua là vùng công nghiệp nổi tiếng của châu Âu nằm ở quốc gia nào?

A. Anh                         B. Pháp                         C. LB Đức                     D. LB Nga

Câu 10: Châu Âu nằm chủ yếu trong đới khí hậu nào?
A. Đới nóng (Nhiệt đới)                                    B. Đới ôn hoà (Ôn đới)                                                              
C. Đới lạnh  (Hàn đới)                                       D. Đới nóng và đới lạnh

Câu 11: “Hiệp ước Nam Cực” được 12 quốc gia trên thế giới kí kết ngày 1/12/1959 nhằm mục đích gì?

A. Đánh bắt các loại hải sản

B. Phân chia tài nguyên 

C. Phân chia lãnh thổ  

D. Hòa bình, không công nhận phân chia lãnh thổ, tài nguyên                                         

Câu 12: Hiện nay, dân cư châu Âu có đặc điểm gì?

A. Cơ cấu dân số trẻ                                           B. Gia tăng tự nhiên cao                                     

C. Dân số đang già đi                                         D. Kết cấu dân số vàng

Câu 13: Nguồn thu ngoại tệ chính của nhiều nước khu vực Nam Âu là từ ngành kinh tế nào?

A. Nông nghiệp                B. công nghiệp          C. Thương mại              D. Du lịch

Câu 14: Đặc điểm khác biệt của châu Nam Cực so với các châu lục khác là gì?

A. Nguồn tài nguyên khoáng sản phong phú
B. Chưa có người dân sinh sống thường xuyên   

C. Là châu lục được phát hiện sớm nhất              

D. Có người dân sinh sống thường xuyên

Câu 15: Khu vực Nam Âu nằm ven bờ Địa Trung Hải gồm 3 bán đảo lớn là:

A. I-bê-rích, I-ta-li-a, Ban-căng                         B. I-bê-rích, Ai-xơ-len, Ban-căng
C. I-bê-rích, I-ta-li-a, Ai-xơ-len                         D. I-bê-rích, I-ta-li-a, Xô-ma-li

Câu 16: Khu vực Nam Âu nằm trên một vùng không ổn định của lớp vỏ Trái Đất hay xảy ra hiện tượng tự nhiên nào sau đây?

A. Bão tuyết và lũ lụt.                                         B. Động đất và núi lửa.

C. Động đất và bão tuyết.                                    D. Bão tuyết và núi lửa

Câu 17: Hai quốc gia có nền kinh tế phát triển nhất châu Đại Dương là:

A. Ô-xtrây-li-a và Niu Dilen                               B. Pa-pua Niu Ghi nê và Va-nu-a-tu

C. Pháp và Hoa Kì                                              D. Ô-xtrây-li-a và Hoa Kì

Câu 8: Ngành nào chiếm tỉ trọng cao hơn trong nông nghiệp của châu Âu?

A. Trồng rừng               B.  Trồng trọt               C.  Chăn nuôi                 D. Đánh, bắt cá

Câu 19. Khu vực tập trung đông dân nhất ở châu Âu là:

A. Đông Âu.




    B. Bắc Âu

C. Nam Âu.





    D. Tây và Trung Âu.


Câu 20: Quốc gia nào có thu nhập bình quân đầu người cao nhất châu Âu?

A. LB Đức                   B. Na Uy                      C. Thuỵ Sĩ                      D. Lúc-xem-bua

II. Tự luận: (5đ)

Câu 1: (2đ): Em hãy trình bày những đặc điểm nổi bật về ngành công nghiệp và dịch vụ của khu vực Tây và Trung Âu?
Câu 2: (2đ): Dựa vào biểu đồ nhiệt độ và lượng  mưa tại trạm Pa-lec-mô (I-ta-li-a): 
a. Phân tích biểu đồ nhiệt độ và lượng mưa

b. Cho biết biểu đồ trên thuộc kiểu khí hậu nào của châu Âu ?

Câu 3: (1đ)  Giải thích vì sao càng đi về phía tây khí hậu châu Âu càng ấm, mưa nhiều hơn phía đông.

- Hết –
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